Trường THCS Lê Lợi – Năm học 2012 – 2013
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – Môn: Vật lý 7

Thời gian làm bài:  45ph

1. (1đ)  a. Chỉ ra nguồn sáng, vật được chiếu sáng trong 4 vật sau: Mặt Trăng, Mặt Trời, mặt gương, ngọn lửa.                b. Mắt ta nhìn thấy một vật khi nào ?
2. (1,5đ) a. Môi trường như thế nào thì ánh sáng sẽ truyền đi theo đường thẳng ?

b. Vùng bóng tối là gì ? Nguyệt thực xảy ra khi nào ? 
3. (3đ) a. Nêu 1 ví dụ về gương cầu lồi, 1 ví dụ về gương cầu lõm.                                                                  
b. Đặt vật trước gương cầu lồi sẽ có ảnh gì ? kích thước như thế nào so với vật ?
c. Gương cầu lõm trong pha đèn pin có tác dụng gì ? 
d. Dùng tính chất ảnh vẽ hình xác định ảnh S’ của điểm sáng S đặt trước gương phẳng AB.                                                      

Tính góc giữa tia tới SI và tia phản xạ IS’. Biết góc giữa tia tới SI và mặt gương là 600
4. (2,5đ) a. Các vật phát ra âm có chung đặc điểm gì ? 
b. Hai âm có tần số 12kHz và 500Hz. Âm nào trầm hơn ? Vì sao ? 
c. Tại sao đánh trống mạnh thì tiếng trống nghe to hơn ? 

5. (2,0đ) a. Môi trường nào truyền được âm ? Môi trường nào không truyền được âm ? 
b. Tại sao áp tai vào đường ray thì có thể phát hiện được tàu hỏa đến sớm hơn khi đứng nghe trong không khí ? 
c. Tại sao trong phòng kín ta nghe tiếng nói chuyện của bạn to hơn khi ở ngoài trời ? 
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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HK1 VẬT LÝ 7

1. (1đ)  a. Chỉ ra nguồn sáng, vật được chiếu sáng trong 4 vật sau: Mặt Trăng, Mặt Trời, mặt gương, ngọn lửa. 

  Nguồn sáng: Mặt Trời, ngọn lửa;  (0,25đ)        Vật được chiếu sáng: Mặt Trăng, mặt gương (0,25đ)
     b. Mắt ta nhìn thấy một vật khi nào ?

    Mắt ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. (0,5đ)

2. (1,5đ) a. Môi trường như thế nào thì ánh sáng sẽ truyền đi theo đường thẳng ?

     Môi trường trong suốt và đồng tính thì ánh sáng sẽ truyền theo đường thẳng. (0,5đ)
b. Vùng bóng tối là gì ?

          Vùng bóng tối là vùng nằm phía sau vật chắn sáng không nhận được ánh sáng truyền tới. (0,5đ) 
Nguyệt thực xảy ra khi nào ?
           Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt trời chiếu sáng. (0,5đ) 

3. (3đ) a. Nêu 1 ví dụ về gương cầu lồi, 1 ví dụ về gương cầu lõm.                                                                                 
        Nêu đúng mỗi ví dụ của mỗi gương được 0,25đ                                                            
  b. Đặt vật trước gương cầu lồi sẽ có ảnh gì ? kích thước như thế nào so với vật ?           

        Đặt vật trước gương cầu lồi sẽ có ảnh ảo (0,25đ), kích thước nhỏ thua vật. (0,25đ) .                                       

                  c.Gương cầu lõm trong pha đèn pin có tác dụng gì ? 

Gương cầu lõm trong pha đèn pin có tác dụng biến đổi chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành chùm sáng song song  (0,5đ)                                                                                                                               

d. Dùng tính chất ảnh vẽ ảnh S’ của điểm sáng S đặt trước gương phẳng AB .
             Dùng tính đối xứng vẽ ảnh S’, trên hình vẽ thể hiện rõ SS’ vuông góc AB và SH = S’H  (0,75đ)
             Tính góc giữa tia tới tại điểm I và tia phản xạ. Biết góc giữa tia SI và mặt gương là 600

          Suy ra góc tới i = 300 ; đlpxass =>  i’ = i = 300 ;  =>  góc SIS’ = 600   (0,75đ)                                                                                                                                                                      

4.(2,5đ) a. Các vật phát ra âm có chung đặc điểm gì ? 
              Các vật phát ra âm đều dao động (0,5đ)
b. Hai âm có tần số 12kHz và 500Hz. Âm nào trầm hơn ? Vì sao ?

Âm có tần số 500Hz trầm hơn vì 500Hz  <  12000Hz (0,75đ)

c.Tại sao đánh trống mạnh thì âm nghe to hơn ?
Đánh trống mạnh thì mặt trống dao động có biên độ lớn nên âm phát ra to hơn (0,75đ)

5.(2đ) a. Môi trường nào truyền được âm ? Môi trường nào không truyền được âm ? 

        Môi trường khí, lỏng, rắn truyền được âm (0,75đ). Chân không không truyền được âm (0,25đ)

b. Tại sao áp tai vào đường ray thì có thể phát hiện được tàu hỏa đến sớm hơn khi đứng nghe trong không khí ?

Áp tai vào đường ray có thể phát hiện được tàu hỏa đến sớm hơn khi đứng nghe trong không khí là vì vận tốc truyền âm trong đường ray bằng thép lớn hơn trong không khí. (0,5đ)

  c. Tại sao trong phòng kín ta nghe tiếng nói chuyện của bạn to hơn khi ở ngoài trời ? 
              Trong phòng kín ta nghe tiếng nói chuyện của bạn to hơn khi ở ngoài trời là do khi nói chuyện trong phòng thì có âm phản xạ. (0,5đ)






































































































